
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu: 

− Tên gói thầu: May đồng phục năm 2026 cho Bệnh viện Mắt. 

− Địa điểm: Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

− Chủ đầu tư: Bệnh viện Mắt. 

− Nguồn vốn: Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn 

thu khác theo quy định của pháp luật. 

− Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

− Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. 

− Thời gian thực hiện: 180 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ). 

− Loại hợp đồng: Hợp đồng theo Đơn giá cố định. 

− Nội dung thực hiện của gói thầu: May đồng phục năm 2026 cho Bệnh viện 

Mắt. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

a. Quy cách của hàng hóa: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

1 Quần/Áo 

blouse bác sĩ 

nam 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Kiểu dáng áo: 

- Áo blouse cổ danton 

(cổ vest). 

- Khuy mắt phượng. 

- Cài cúc giữa. 

- Dài tay. 

- Dài áo ngang gối. 

- Phía trước có 3 túi 

- Phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Thêu logo Bệnh viện 

trên ngực trái. 

1.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ 4-5 

mũi/cm 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

1.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu 2 ly hoặc 

không ly có chun sườn. 

- 2 túi chéo. 

- Có 1 túi sau. 

1.2. Kỹ thuật: 

-Mật độ mũi chỉ: 5 

mũi/cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

-Áo: Vải 

Kaki thun 

-Quần: Vải 

Kaki thun. 

-Nón: Vải 

Kaki thun 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường vắt sổ  

-Thùa khuy dài tương 

ứng với nút. Chỉ thùa 

khuy cùng màu vải 

chính. 

- Đối với tay ngắn, quy 

cách may lai tay sẽ theo 

từng kiểu dáng cụ thể 

- Lai tay, lai áo phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

phải êm thẳng; không 

đứt chỉ + bỏ mũi 

- Chốt xẻ tà không đứt 

chỉ, diễu xẻ tà đúng theo 

thông số 

- Màu sắc: Trắng tinh 

- May theo số đo 

1.3 Kiểu dáng nón: 

- Nón (kiểu bo tròn): 

Màu trắng tinh 

đúng dấu bấm; chừa 

đường may to bản phải 

đúng quy định. 

  May sườn, giàng quần 

phải êm; không: cầm 

nhăn + bai + vênh dúm, 

rút chỉ, lỏng chỉ. 

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi 

- Màu sắc: Trắng tinh. 

- May theo số đo. 

2 Quần/Áo 

blouse bác sĩ 

nữ 

2.1. Kiểu dáng áo: 

- Áo blouse cổ danton. 

- Khuy mắt phượng. 

- Cài cúc giữa. 

- Dài tay. 

- Dài áo ngang gối. 

- Phía trước có 3 túi 

- Phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Thêu logo Bệnh viện 

trên ngực trái. 

2.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ 4-5 

mũi/cm 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường vắt sổ  

2.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu 2 ly hoặc 

không ly có chun sườn. 

- 2 túi chéo. 

2.2. Kỹ thuật: 

-Mật độ mũi chỉ: 5 

mũi/cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

đúng dấu bấm; chừa 

đường may to bản phải 

đúng quy định. 

- Áo: Vải 

Kaki thun 

- Quần: Vải 

Kaki thun. 

- Nón: Vải 

Kaki thun 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

- Thùa khuy dài tương 

ứng với nút. Chỉ thùa 

khuy cùng màu vải chính 

- Đối với tay ngắn, quy 

cách may lai tay sẽ theo 

từng kiểu dáng cụ thể 

- Lai tay, lai áo phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

phải êm thẳng; không 

đứt chỉ + bỏ mũi 

- Chốt xẻ tà không đứt 

chỉ, diễu xẻ tà đúng theo 

thông số 

- Màu sắc: Trắng tinh 

- May theo số đo 

2.3 Kiểu dáng nón: 

- Nón (kiểu bo tròn): 

Màu trắng tinh 

- May sườn, giàng quần 

phải êm; không: cầm 

nhăn + bai + vênh dúm, 

rút chỉ, lỏng chỉ  

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi 

- Màu sắc: Trắng tinh. 

- May theo số đo. 

 

3 Quần/Áo 

blouse dược 

sĩ đại học 

nam. 

3.1. Kiểu dáng áo: 

- Áo blouse cổ 2 ve. 

- Khuy mắt phượng. 

- Cài cúc giữa. 

- Dài tay. 

- Dài áo ngang gối. 

- Phía trước có 3 túi 

- Phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Thêu logo Bệnh viện 

trên ngực trái. 

3.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ 4-5 

mũi/cm 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường vắt sổ  

- Thùa khuy dài tương 

ứng với nút. Chỉ thùa 

khuy cùng màu vải chính 

3.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu 2 ly hoặc 

không ly có chun sườn. 

- 2 túi chéo. 

- Có 1 túi sau. 

3.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ: 5 

mũi/cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

đúng dấu bấm; chừa 

đường may to bản phải 

đúng quy định.  

   May sườn, giàng 

quần phải êm; không: 

- Áo: Vải 

Kaki thun 

- Quần: Vải 

Kaki. 

- Nón: Vải 

Kaki thun 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

- Đối với tay ngắn, quy 

cách may lai tay sẽ theo 

từng kiểu dáng cụ thể 

- Lai tay, lai áo phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

phải êm thẳng; không 

đứt chỉ + bỏ mũi 

- Chốt xẻ tà không đứt 

chỉ, diễu xẻ tà đúng theo 

thông số. 

- Màu sắc: Trắng tinh 

- May theo số đo 

3.3 Kiểu dáng nón: 

- Nón (kiểu bo tròn): 

Màu trắng tinh 

cầm nhăn + bai + vênh 

dúm, rút chỉ, lỏng chỉ  

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi 

- Màu sắc: Trắng tinh. 

- May theo số đo. 

 

4 Quần/Áo 

blouse dược 

sĩ đại học nữ 

4.1. Kiểu dáng áo: 

- Áo blouse cổ 2 ve. 

- Khuy mắt phượng. 

- Cài cúc giữa. 

- Dài tay. 

- Dài áo ngang gối. 

- Phía trước có 3 túi 

- Phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Thêu logo Bệnh viện 

trên ngực trái. 

4.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ 4-5 

mũi/cm 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường vắt sổ  

- Thùa khuy dài tương 

ứng với nút. Chỉ thùa 

khuy cùng màu vải chính 

- Đối với tay ngắn, quy 

cách may lai tay sẽ theo 

từng kiểu dáng cụ thể 

- Lai tay, lai áo phải êm; 

không vặn; to bản hai 

4.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu 2 ly có chun 

sườn hoặc không ly có 

chun sườn. 

- 2 túi chéo. 

4.2. Kỹ thuật: 

-Mật độ mũi chỉ: 5 

mũi/cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

đúng dấu bấm; chừa 

đường may to bản phải 

đúng quy định. 

- May sườn, giàng quần 

phải êm; không: cầm 

nhăn + bai + vênh dúm, 

rút chỉ, lỏng chỉ  

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

- Áo: Vải 

Kaki thun 

- Quần: Vải 

Kaki thun. 

- Nón: Vải 

Kaki thun 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

phải êm thẳng; không 

đứt chỉ + bỏ mũi 

- Chốt xẻ tà không đứt 

chỉ, diễu xẻ tà đúng theo 

thông số 

- Màu sắc: Trắng tinh 

- May theo số đo 

4.3 Kiểu dáng nón: 

- Nón (kiểu bo tròn): 

Màu trắng tinh 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi 

- Màu sắc: Trắng tinh. 

- May theo số đo. 

5 Quần/Áo 

blouse dược 

sĩ cao đẳng/ 

trung cấp 

nam/nữ 

5.1. Kiểu dáng áo: 

- Áo blouse cổ 2 ve. 

- Khuy mắt phượng. 

- Cài cúc giữa. 

- Dài tay. 

- Dài áo ngang mông. 

- Phía trước có 3 túi 

- Phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Thêu logo Bệnh viện 

trên ngực trái. 

5.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ 4-5 

mũi/cm 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường vắt sổ  

- To bản bo tay đúng 

thông số 

- Lai áo phải êm; không 

vặn; to bản hai bên bằng 

nhau và đúng thông số; 

đường may lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi 

- Màu sắc: Trắng tinh 

- May theo số đo 

5.3 Kiểu dáng nón: 

- Nón (kiểu bo tròn): 

Màu trắng tinh 

5.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu 2 ly hoặc 

không ly có chun sườn. 

- 2 túi chéo. 

- Nam có 1 túi sau. 

5.2. Kỹ thuật: 

-Mật độ mũi chỉ: 5 

mũi/cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

đúng dấu bấm; chừa 

đường may to bản phải 

đúng quy định.  

- May sườn, giàng quần 

phải êm; không: cầm 

nhăn + bai + vênh dúm, 

rút chỉ, lỏng chỉ  

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi 

- Áo: Vải 

Kate Ford 

- Quần 

nam: Vải 

Kaki  

- Quần nữ: 

Kaki thun 

- Nón: Vải 

Kate Ford 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

- Màu sắc: Trắng tinh. 

- May theo số đo. 

6 Đồng phục 

điều dưỡng 

nam 

6.1. Kiểu dáng áo: 

- Cổ áo 2 ve. 

- Khuy mắt phượng. 

- Cài cúc giữa. 

- Ngắn tay. 

- Túi, tay và cổ áo có 

viền xanh dương, viền 

rộng 0.5 cm. 

- Dài áo ngang mông. 

- Phía trước có 2 túi. 

- Có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Thêu logo Bệnh viện 

trên ngực trái. 

6.2. Nón: 

- Nắp mũ đầu tròn, có 

chun phía sau, màu trắng 

tinh 

6.3. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ 4-5 

mũi/cm 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường vắt sổ  

- Thùa khuy dài tương 

ứng với nút. Chỉ thùa 

khuy cùng màu vải chính 

- Đối với tay ngắn, quy 

cách may lai tay sẽ theo 

từng kiểu dáng cụ thể 

- Lai tay, lai áo phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

phải êm thẳng; không 

đứt chỉ + bỏ mũi 

- Chốt xẻ tà không đứt 

chỉ, diễu xẻ tà đúng theo 

thông số. 

- Màu sắc: Trắng tinh 

- May theo số đo 

6.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu 2 ly hoặc 

không ly có chun sườn. 

- 2 túi chéo. 

- Có 1 túi sau. 

6.2. Kỹ thuật: 

-Mật độ mũi chỉ: 5  

mũi/cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

đúng dấu bấm; chừa 

đường may to bản phải 

đúng quy định.  

   May sườn, giàng 

quần phải êm; không: 

cầm nhăn + bai + vênh 

dúm, rút chỉ, lỏng chỉ  

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi 

- Màu sắc: Trắng tinh 

- May theo số đo 

 

- Áo: Vải 

Kate Ford 

- Quần: Vải 

Kaki  

- Nón: Vải 

Kate Ford 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

7 Đồng phục 

điều dưỡng 

nữ 

7.1. Kiểu dáng áo: 

- Cổ áo 2 ve. 

- Khuy mắt phượng. 

- Cài cúc giữa.  

- Ngắn tay. 

- Túi, tay và cổ áo có 

viền xanh dương, viền 

rộng 0.5 cm. 

- Dài áo ngang mông. 

- Phía trước có 2 túi. 

- Có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Thêu logo Bệnh viện 

trên ngực trái. 

7.2. Nón: 

- Kiểu dáng mũ 3 lá 

(mũ cánh buồm), màu 

trắng tinh, may lót cho 

cứng nón, lật ủi xếp gấp 

nón sẵn cho đều nhau. 

7.3. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ 4-5 

mũi/cm 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường vắt sổ  

- Thùa khuy dài tương 

ứng với nút. Chỉ thùa 

khuy cùng màu vải chính 

- Đối với tay ngắn, quy 

cách may lai tay sẽ theo 

từng kiểu dáng cụ thể 

- Lai tay, lai áo phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

phải êm thẳng; không 

đứt chỉ + bỏ mũi 

- Chốt xẻ tà không đứt 

chỉ, diễu xẻ tà đúng theo 

thông số. 

- Màu sắc: Trắng tinh 

- May theo số đo 

7.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu 2 ly hoặc 

không ly có chun sườn. 

- Lưng quần may lưng 

thun ½ theo nhu cầu cá 

nhân. 

- 2 túi chéo. 

7.2. Kỹ thuật: 

-Mật độ mũi chỉ: 5 

mũi/cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ+ bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

đúng dấu bấm; chừa 

đường may to bản phải 

đúng quy định. 

- May sườn, giàng quần 

phải êm; không: cầm 

nhăn+ bai + vênh dúm, 

rút chỉ, lỏng chỉ  

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũ 

- Màu sắc: Trắng tinh 

- May theo số đo 

 

- Áo: Vải 

Kate Ford 

- Quần: Vải 

Kaki thun 

- Nón: Vải 

Kate Ford 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

8 Đồng phục 

kỹ thuật viên 

nam/nữ 

8.1. Kiểu dáng áo: 

- Cổ áo 2 ve. 

- Khuy mắt phượng. 

- Cài cúc giữa.  

- Ngắn tay. 

- Dài áo ngang mông. 

- Phía trước có 3 túi. 

- Có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Thêu logo Bệnh viện 

trên ngực trái. 

8.2. Nón: 

- Nắp mũ đầu tròn, có 

chun phía sau, màu sắc: 

trắng tinh 

8.3. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ 4-5 

mũi/cm 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: đứt chỉ + 

bỏ mũi các đường vắt sổ  

- To bản bo tay đúng 

thông số 

- Lai áo phải êm; không 

vặn; to bản hai bên bằng 

nhau và đúng thông số; 

đường may lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi 

- Màu sắc: Trắng tinh 

- May theo số đo 

8.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu 2 ly hoặc 

không ly có chun sườn. 

- Lưng quần may lưng 

thun ½ theo nhu cầu cá 

nhân. 

- 2 túi chéo. 

- Nam có 1 túi sau. 

8.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ: 4-

5mũi/cm 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; đứt chỉ bỏ mũi. 

- Không được: đứt chỉ+ 

xơ chỉ + bỏ mũi các 

đường may sườn; giàng 

quần phải đúng dấu 

bấm; chừa đường may 

to bản phải đúng quy 

định.  

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi 

- Màu sắc: Trắng tinh 

- May theo số đo 

- Áo: Vải 

Kate Ford 

- Quần 

nam: Vải 

Kaki 

- Quần nữ: 

Vải Kaki 

thun 

- Nón: Vải 

Kate Ford 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

9 Đồng phục 

hộ lý 9.1. Kiểu dáng áo: 

- Áo cổ tim. 

- Khuy mắt phượng. 

- Cài cúc giữa  

- Ngắn tay. 

- Dài áo ngang mông. 

- Phía trước có 2 túi. 

- Có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Thêu logo Bệnh viện 

trên ngực trái. 

9.2. Nón: 

- Nắp mũ đầu tròn, có 

chun phía sau, màu sắc: 

màu xanh hòa bình 

9.3. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ 4-5 

mũi/ cm 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường vắt sổ  

- Thùa khuy dài tương 

ứng với nút. Chỉ thùa 

khuy cùng màu vải chính 

- Đối với tay ngắn, quy 

cách may lai tay sẽ theo 

từng kiểu dáng cụ thể 

- Lai tay, lai áo phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

phải êm thẳng; không 

đứt chỉ + bỏ mũi 

- Màu sắc: Màu xanh hòa 

bình 

- May theo số đo 

9.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu 2 ly hoặc 

không ly có chun sườn. 

- Lưng quần may lưng 

thun ½ theo nhu cầu cá 

nhân. 

- 2 túi chéo. 

9.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ: 5 

mũi/cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

đúng dấu bấm; chừa 

đường may to bản phải 

đúng quy định.  

- May sườn, giàng quần 

phải êm; không: cầm 

nhăn + bai + vênh dúm, 

rút chỉ, lỏng chỉ  

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi 

- Màu sắc: Màu xanh 

hòa bình 

- May theo số đo 

 

- Áo: Vải 

Kate Ford 

- Quần: vải 

Kate Ford 

- Nón: Vải 

Kate Ford 

 

10 Đồng phục 

hành chính 

nữ 

10.1. Kiểu dáng áo: 

- Áo cổ sơ mi.  

- Dài tay/ngắn tay (theo 

yêu cầu bệnh viện). 

- Cài cúc giữa. 

10.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu có ly. 

- 02 túi chéo. 

10.2. Kiểu dáng chân 

váy: 

- Áo: Vải 

Kate lụa 

mịn 

- Quần/ 

Váy: Vest 

thun 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

- Thêu logo Bệnh viện 

trên ngực trái  

10.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ Nam: 6 

mũi/cm. Nữ: 5 mũi/cm 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường vắt sổ  

- Thùa khuy dài tương 

ứng với nút. Chỉ thùa 

khuy cùng màu vải chính 

- Đối với tay ngắn, quy 

cách may lai tay sẽ theo 

từng kiểu dáng cụ thể 

- Lai tay, lai áo phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

phải êm thẳng; không 

đứt chỉ + bỏ mũi 

- Màu sắc: Trắng hoặc 

xanh hoặc cam 

- May theo số đo 

- Chân váy Jupe chữ A 

hoặc bút chì, 02 túi 

chéo (theo yêu cầu bệnh 

viện). 

10.3. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ: 5 

mũi/cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

đúng dấu bấm; chừa 

đường may to bản phải 

đúng quy định. 

- May sườn, giàng quần 

phải êm; không: cầm 

nhăn + bai + vênh dúm, 

rút chỉ, lỏng chỉ.  

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi. 

- Màu sắc: Quần/ váy: 

Đen hoặc xanh đen 

- May theo số đo 

11 Đồng phục 

hành chính 

nam 

11.1. Kiểu dáng áo: 

- Áo cổ sơ mi.  

- Dài tay/ngắn tay (theo 

yêu cầu Bệnh viện). 

- Cài cúc giữa. 

- Thêu logo Bệnh viện 

trên ngực trái  

11.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ Nam: 6 

mũi/cm. Nữ: 5 mũi/cm 

11.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu có ly. 

- 02 túi chéo. 

- Có 01 túi sau. 

11.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ: 5 

mũi/cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

- Áo: Vải 

Kate Ấn Độ 

- Quần: Vải 

quần tây 

cao cấp 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường vắt sổ 

- Thùa khuy dài tương 

ứng với nút. Chỉ thùa 

khuy cùng màu vải chính 

- Đối với tay ngắn, quy 

cách may lai tay sẽ theo 

từng kiểu dáng cụ thể 

- Lai tay, lai áo phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

phải êm thẳng; không 

đứt chỉ + bỏ mũi 

- Màu sắc: Trắng hoặc 

xanh hoặc cam 

- May theo số đo 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

đúng dấu bấm; chừa 

đường may to bản phải 

đúng quy định.  

- May sườn, giàng quần 

phải êm; không: cầm 

nhăn + bai + vênh dúm, 

rút chỉ, lỏng chỉ.  

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi. 

- Màu sắc: Đen hoặc 

xanh đen 

- May theo số đo 

12 Đồng phục 

bảo hộ lao 

động 

12.1. Kiểu dáng áo: 

- Áo cổ sơ mi.  

- Dài tay hoặc ngắn tay 

(theo yêu cầu bệnh viện). 

- Có nẹp bo ở lai.  

- Có khuy cài bút, cầu 

vai.  

- 2 túi hộp có nắp.  

- Thêu logo Bệnh viện và 

bảng tên (theo vị trí yêu 

cầu bệnh viện). 

12.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ 6 mũi/ 

cm 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường đường vắt sổ 

12.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần túi hộp. 

12.2. Kỹ thuật: 

-Mật độ mũi chỉ: 5 

mũi/cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

đúng dấu bấm; chừa 

-Áo: Kaki 

thun 

-Quần: 

Kaki thun 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

- Thùa khuy dài tương 

ứng với nút. Chỉ thùa 

khuy cùng màu vải chính 

- Đối với tay ngắn, quy 

cách may lai tay sẽ theo 

từng kiểu dáng cụ thể 

- Lai tay, lai áo phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

phải êm thẳng; không 

đứt chỉ + bỏ mũi 

- Màu sắc: Xanh dương 

hoặc theo yêu cầu của 

bệnh viện 

- May theo số đo 

đường may to bản phải 

đúng quy định. 

May sườn, giàng quần 

phải êm; không: cầm 

nhăn + bai + vênh dúm, 

rút chỉ, lỏng chỉ 

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi 

- Màu sắc: Xanh dương 

hoặc theo yêu cầu của 

bệnh viện 

- May theo số đo 

13 Đồng phục 

bảo vệ 
13.1. Kiểu dáng áo: 

- Áo cổ sơ mi. 

- Dài tay hoặc ngắn tay 

(theo yêu cầu bệnh viện). 

- Có nẹp cầu vai. 

- 2 túi hộp có nắp.  

- Thêu logo Bệnh viện và 

bảng tên (theo vị trí yêu 

cầu bệnh viện). 

13.2. Phụ kiện: 

- Con cá gắn trên cầu vai. 

- Ve áo gắn trên lá cổ. 

- Mũ Kepi.  

13.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ 6 mũi/ 

cm. 

- Không nối chỉ các 

đường diễu, lại mũi kỹ 

các đường may 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + bỏ mũi các 

đường vắt sổ.  

- Thùa khuy dài tương 

ứng với nút. Chỉ thùa 

khuy cùng màu vải 

chính. 

- Đối với tay ngắn, quy 

cách may lai tay sẽ theo 

từng kiểu dáng cụ thể. 

13.1. Kiểu dáng quần: 

- Quần âu có ly. 

- 02 túi chéo. 

- Có 01 túi sau. 

13.2. Kỹ thuật: 

- Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/ 

cm 

- Túi quần phải đối 

xứng, đúng thông số và 

vị trí, diễu túi 2 bên đều 

nhau, đường diễu 

không bị đứt chỉ, nối 

chỉ. 

- Đáy không được: nhăn 

+ vặn; cầm bai; đứt chỉ 

bỏ mũi. 

- Không được: bung sứt 

+ đứt chỉ + xơ chỉ + bỏ 

mũi các đường may 

sườn; giàng quần phải 

đúng dấu bấm; chừa 

đường may to bản phải 

đúng quy định. 

- May sườn, giàng quần 

phải êm; không: cầm 

nhăn + bai + vênh dúm, 

rút chỉ, lỏng chỉ.  

- Lai quần phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

-Áo: Vải 

Kate Ford 

-Quần: 

Kaki 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 
Chất liệu 

Áo/ Nón Quần  

- Lai tay, lai áo phải êm; 

không vặn; to bản hai 

bên bằng nhau và đúng 

thông số; đường may lai 

phải êm thẳng; không 

đứt chỉ + bỏ mũi 

- Màu sắc: Xanh dương 

- May theo số đo 

thông số; đường may lai 

hoặc vắt lai phải êm 

thẳng; không đứt chỉ + 

bỏ mũi. 

- Màu sắc: Đen hoặc 

xanh đen 

- May theo số đo 

b. Thông số kỹ thuật của vải: 

STT 
Loại 

vải 
Chỉ tiêu Kết quả yêu cầu 

1 Kaki 

thun 

Độ bền màu giặt ở 40oC (Cấp) 

(ISO 105-C06 AI:2010) 

- Phai màu: 4-5 

- Dây màu: 4-5 

Định tính và định lượng 

nguyên liệu (%) (ISO 

1833:2019 hoặc tương đương) 

- Polyester: 74 ± 1 

- Rayon: 23 ± 1 

- Spandex: 3 ± 1 

Hàm lượng Formaldehyde 

(PPM) (ISO 14184-1:2011) 

hoặc tương đương 

Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng 

formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa 

từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt 

may 

2 Vải 

Kaki 

Độ bền màu giặt ở 40oC 4-5 

Hàm lượng Formaldehyde 

Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng 

formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa 

từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt 

may 

Sự thay đổi kích thước sau giặt 

(%) ở 40oC 

- Dọc: + 1.8 ± 0.01 

- Ngang: - 0.4 ± 0.01 

Định tính và định lượng 

nguyên liệu (%) 

- Polyester: 23 ± 1 

- Cotton: 77 ± 1 

    

Đánh giá khả năng kháng 

khuẩn: Escherichia Coli, 

Staphylococcus Aureus 

NZ/I (không phát hiện vùng ức chế) 

3 Kate 

Ford 

Độ mài mòn (chu kỳ) > 6000 

Xác định độ mao dẫn 

(Cm/Phút) 

- Hướng dọc: 0.13±0.01 

- Hướng ngang:0.14±0.01 

Sự thay đổi kích thước sau giặt 

ở 60oC: 

- Dọc: -2.3±0.01 

- Ngang: -1.9±0.01 

Độ bền màu giặt ở 60oC 
- Dây màu: 4-5 

- Phai màu: 4-5 

Tính kháng nước bề mặt vải; 

(cấp) 

2 
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STT 
Loại 

vải 
Chỉ tiêu Kết quả yêu cầu 

Độ bền màu là nóng 150oC 

(cấp): 

- Khô: 4-5 

- Ẩm: 4-5 

- Ướt: 4-5 

Độ ố vàng 3-4 

Định tính và định lượng 

nguyên liệu (%): 

- Polyester 65%  ± 1 

- Cotton 35% ± 1 

Giá trị PH 6.4 ±0.01 

Hàm lượng Formaldehyde 

Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng 

formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa 

từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt 

may 

Đánh giá khả năng kháng 

khuẩn: Escherichia Coli, 

Staphylococcus Aureus 

NZ/I (không phát hiện vùng ức chế) 

4 Kate lụa 

mịn 
Kiểu dệt: Vân điểm 

Khả năng thấm nước: (giây) ≥ 7 phút 

Tính kháng nước bề mặt vải: 1 

Định tính và định lượng 

nguyên liệu (%): 

- Polyester 67% ±1 

- Rayon 18% ±1 

- Cotton 15% ±1 

Hàm lượng Formaldehyde: 

Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng 

formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa 

từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt 

may 

Độ bền màu là nóng 150oC 

(cấp): 

- Khô: 4-5 

- Ẩm: 4-5 

- Ướt: 4-5 

5 Vest 

thun 

Hàm lượng formaldehyde 

Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng 

formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa 

từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt 

may 

Định tính và định lượng 

nguyên liệu 

- Polyester: 90 ±1 

- Spandex: 10 ±1 

Độ bền màu giặt ở 40oC (cấp) - Phai màu: 4-5 

Sự thay đổi kích thước sau khi 

giặt (%) 

- Dọc: - 0.1 ± 0.01 

- Ngang: 0 

6 Kate Ấn 

Độ 

Hàm lượng formaldehyde 

Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng 

formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa 

từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt 

may 
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STT 
Loại 

vải 
Chỉ tiêu Kết quả yêu cầu 

Định tính và định lượng 

nguyên liệu (%) 

- Polyester: 80 ± 1 

- Viscose: 20 ± 1 

Độ bền màu giặt ở 40oC (cấp - Phai màu: 4-5 

Sự thay đổi kích thước sau khi 

giặt (%) ở 40oC 

- Dọc: - 0.9 ± 0.01 

- Ngang: - 0.2 ± 0.01 

7 Vải 

quần tây 

cao cấp 

Kiểu dệt - Vân chéo 2/2 

Hàm lượng Formaldehyde 

Theo QCVN 01:2017/BTC Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng 

formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa 

từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt 

may 

Sự thay đổi kích thước sau khi 

giặt (%) 40oC 

- Dọc: - 0.4 ± 0.01 

- Ngang: - 0.1 ± 0.01 

1.3. Các yêu cầu khác: 

− Hàng hóa cung cấp còn mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau. 

− Hàng hóa phải đúng quy cách khi giao, không đứt nút, sứt chỉ, không rách và 

phù hợp với số đo của người sử dụng. Các đường may phải thẳng, đều, không 

sùi chỉ, lỏng chỉ, bỏ mũi, tụt hoặc sổ chỉ. 

− Chất liệu vải phải ổn định về mặt kết cấu và màu sắc: Không lem màu, không 

loan màu khi được giặt tẩy với xà bông.  

− Cam kết khắc phục sửa chữa khi sản phẩm có sai sót do lỗi của nhà sản xuất 

trong quá trình sử dụng. 

− Cam kết đến bệnh viện lấy số đo của từng người sử dụng theo danh sách Chủ 

đầu tư cấp. 

− Cam kết may tối thiểu trước 30 mẫu để Chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá sản 

phẩm trước khi tiến hành may đại trà. Hàng mẫu được Chủ đầu tư đánh giá 

là Đạt yêu cầu thì nhà thầu mới được tiến hành may đại trà. 

− Cam kết khắc phục sửa chữa các hư hỏng, sai sót và sẵn sàng thực hiện đổi 

trả hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư 

thông báo hàng hóa không đúng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc sản phẩm 

có sai sót do lỗi của nhà sản xuất trong quá trình sử dụng hoặc sản phẩm 

không đúng số đo của người sử dụng. 

− Cam kết sẽ đóng gói hàng hóa gọn gàng, sạch sẽ trước khi giao cho Chủ đầu 

tư. 

Mục 2. Bản vẽ 

− Không có bản vẽ đính kèm E-HSMT. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 
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− Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Bất cứ sản phẩm nào nếu 

có nghi ngờ chất lượng sản phẩm sẽ được tiến hành thử nghiệm để chứng 

minh chất lượng. Hàng hóa không đúng chất lượng, nhà thầu có trách nhiệm 

đổi trả, toàn bộ chi phí kiểm tra, kiểm nghiệm sẽ do nhà thầu chi phí, cơ 

quan kiểm tra, kiểm nghiệm sẽ do Chủ đầu tư quyết định. 
 


